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Box of 20 packages x 2g
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  MEDISUN

COMPOSITION
Each packet drug nuggets contains:
Acetyicystein
Excipients: L.
Colour Sunset Yellow, Powderdirection Orange,
the Saccarose, the Aspartam, Kollidon K30.

INDICATION
- Use as drug targets mucus in respiratory
disease with phlegm as in acute and chronic
bronchitis
- Used as an antidote for paracetamol overdose

CONTRAINDICATIONS, SIDE-EFFECTS, INTERACTION,
DOSAGE & USAGE
Piease read the leaflet in the box.

STORAGE
Dyđi, avoid the suntight, below 30°C.

GERCICATION: MANUFACTURER

KEEP OUT THE REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE INSTRUCTION

BEFORE USE

Manufactured by:

ME DI SUN Pharmaceutical Joint StockCompany
MEDIQUN 521 An Loi, Hoa Loi, Ben Cat, Binh Duong

TEL: (0650) 3589 036 - FAX: (0650) 3589 297

  

Acetylcystein 200mg

   

J“T
ET
T
I
O
E
T

2
C2|THANH PHAN |

Moi gói thuôi côm chứa: 200m,   
Ta dude: Lactose, Sorbitol, Manito!, Acid Citric,
Mau Sunset Yellow, B6t Huong Cam, Đường
Saccarose, Đường Aspartam, Kollidon K30

CHÍ ĐỊNH - .
- Ding lam thudc tiéu chat nhay trong bénh ly ho
hấp có đờm như trong viêm phế quản cấp và
man tính. i .
- Được dùng làm thuốc giải độc trong quá liều
Paracetamol. |

CHỐNG CHÍ ĐỊNH, TÁC BỤNG KHÔNG MONG
MUON, TUONG TAC THUOC, LIEU DUNG &
CACH DUNG -
Xin đọckỹ trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BAO QUAN
Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, dưới 30°C

TIEU CHUAN: TCCS
SĐK:

DE XA TÂM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI DÙNG

Sản xuất tại:
Công ty CP Dược Phẩm ME DI SUN

[|CSLfÏ 521An Lợi, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương
DT: (0650) 3589 036 - FAX: (0650) 3589 297
  

 

 

 

 

Gói 2g GMP-WHO

|ricdicysTr
Acetylcystein 200mg

Tá dược. Lactose, Sorbitol, Manitol, Aci

Sunset Yellow, BO! Huong Gam, Đường Saccaross, |

Đường Aspartam, Kollidon K30. :

 ~ Dùng làm thuốc tiêu chất nhảy trong bệnh iy hô hấp +
có đỡm như trong viêm phế quản cấp và mắn tính. ¿
- Được dùng làm thuốc giải đậc trong quá liệu }

CHONG CH BINH, TAC DUNG KHONG MONG MUON, |
TUONG TAC THUGC, LIEU DUNG & CACH DUNG

Xin doc ky trong ð hướng dẫn sử dụng thuốc

Cong ty CP Dược Phảm ME DISUN

524 An Lợi, Hòa Lợi, Bên Cát, Bình Dương
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Đểxa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin, xin tham khảo ý kiến bác sỹ
Dạng bào chế: Thuốc cốm

 

MEDICYSTI

Trình bày: Hộp 20 gói thuốc.
Công thức: Mỗi gói thuốc cốm có chứa:

—_ AC€yÏCYSf€I.........................Ănng TH HHni200 mg

—_ Tá ƯỢC ..............................LH nungvả gói

(Lactose, Sorbitol, Manitol, Acid Citric, Màu Sunset yellow, Bột hương cam, Đường

Saccarose, Đường Aspartam, Kollidon K30).

Dược lực học

Acetylcystein (N - acetylcystein) là dẫn chất N - acetyl của L - cystein, một amino -

acid tự nhiên. Acetylcystein được dùng làm thuốc tiêu chất nhầy và thuốc giải độc khi

quá liều paracetamol. Thuốc làm giảm độ quánh của đờm ở phổi có mủ hoặc không bằng

cách tách đôi cầu nối disulfua trong mucoprotein và tạo thuận lợi để tống đờm ra ngoài

bằng ho, dẫn lưu tư thế hoặc bằng phương pháp cơ học.

Acetylcystein cũng được dùng tại chỗ để điều trị không có nước mắt. Acetylcystein

dùng để bảo vệ chống gây độc cho gan do quá liều paracetamol, bằng cách duy trì hoặc

khôi phục nồng độ glutathion của gan là chất cần thiết để làm bất hoạt chất chuyển hóa

trung gian của paracetamol gây độc cho gan. Trong quá liều paracetamol, một lượng lớn

chất chuyển hóa này được tạo ra vì đường chuyển hóa chính (liên hợp glucuronid và

sulfat) trở thành bão hòa. Acetylcystein chuyển hóa thành cystein kích thích gan tổng

hợp glutathion và do đó, acetyleystein có thể bảo vệ được gan nếu bắt đầu điều trị trong

vòng 12 giờ sau quá liều paracetamol. Bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt.

Dược động học

Sau khi uống, Acetylcystein được hấp thu nhanh ở đường tiêu hóa và bị gan khử acetyl

thành cystein và sau đó được chuyền hóa. Đạt nồng độ đỉnh huyết tương trong khoảng

0,5 đến 1 giờ sau khi uống liều 200 đến 600 mg. Khả dụng sinh học khi uống thấp và có

thể do chuyền hóa trong thành ruột và chuyển hóa bước đầu trong gan. Độ thanh thải

thận có thể chiếm 30% độ thanh thải toàn thân.
Chỉ định

— Dùng làm thuốc tiêu chất nhây trong trong bệnh lý hô hấp có đờm như trong viêm

phế quản cấp và mạn tính.

— Được dùng làm thuốc giải độc trong quá liều paracetamol.
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Chống chỉ định
— Tiền sử dị ứng với một trong các thành phần của thuốc.

— Không dùng cho trẻ em dưới 2 tui.

Liều dùng và cách dùng: Dùng uống

Làm thuốc tiêu chất nhây:

 

Trẻ em dưới2 tuôi: uống Igói/ ngày, chia 2 lần.

Trẻ em từ 2 đến 6 tuổi: uống 1gói/lần x 2 lần/ ngày.

Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: uống 1 gói/lần x 3 lần/ ngày.

Thời gian điều trị: không dùng quá § đến 10 ngày nếu không có những chỉ định

đặc biệt.

— Hòa tan gói trong 50-100ml nước (nên uống trước các bữa ăn chính).

Giải độc trong quá liều Paracetamol:

— Liều đầu tiên 140 mg/kg, dùng dung dịch 5%, tiếp theo cách 4 giờ uống 1 lan,

liều 70 mg/kg thể trọng và uống tổng cộng thêm 17 lần.

— Hoặc dùng theo sự chỉ dẫn của thây thuốc TẾ

Tương tác thuốc

— Không nên kết hợp thuốc điều hòa chất nhày và thuốc chống ho và/hoặc làm khô

chất tiết đàm (tác dụng giống Atropin).

Thận trọng

— Không dùng thuốc chống ho hoặc thuốc làm khô chất tiết trong lúc điều trị bằng

acetylcystein.

— Dùng thận trong khi có loét dạ dày tá tràng.

— Phải giám sát chặt chế người bệnh có nguy cơ phát hen, nếu dùng acetylcystein

cho người có tiền sử dị ứng; nếu có co thắt phế quản, phải dùng thuốc phun mù

giãn phế quản như salbutamol (thuốc beta - 2 adrenergic chọn lọc, tác dụng ngắn)

hoặc ipratropium (thuốc kháng musearin ) và phải ngừng acetylcystein ngay.

— Khi điều trị với acetylcystein, có thể xuất hiện nhiều đờm loãng ở phế quản, cần

phải hút để lẫy ra nếu người bệnh giảm khả năng ho.

Phụ nữ có thai và cho con bú:

— Cần thận trọng khi dùng thuốc này ở phụ nữ có thai và phụ nữ đang cho con bú.

Tác dụng của thuốc khi vận hành máy móc tàu xe:

— Chưa có tài liệu cho thấy acetylcystein ảnh hưởng đến hoạt động vận hành máy

móc tàu xe.
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Quá liều và xử trí
— Quá liều Acetylcystein có triệu chứng tương tự như triệu chứng của phản vệ,

nhưng nặng hơn nhiều: Đặc biệt là giảm huyết áp. Các triệu chứng khác bao gồm suy hô

hấp, tan máu, đông máu rải rác nội mạch và suy thận. Tử vong đã xảy ra ở người bệnh bị

quá liều acetylcystein trong khi đang điều trị nhiễm độc paracetamol.

—_ Xử trí: Điều trị triệu chứng.

Tác dụng không mong muốn

— Có thể có rối loạn tiêu hóa: Buồn nôn, tiêu chảy, đau dạ dày.

Trong trường hợp này cần phải giảm liều.

Thông báo với bác sỹ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

Bảo quản: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Han dùng: 36 tháng kê từ ngày sản xuất.

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì. (2
Tiêu chuân: TCCS sô 0650-006-2012

Logo cong ty: MEDISUN
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm ME DI SUN
DỊP chỉnba san xuat: 521 An Loi, Hoa Loi, Bén Cat, Binh Duong.
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